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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM                    

     Dựa vào nội dung bài tập đọc Đoàn thuyền đánh cá, khoanh tròn vào chữ 

cái trước các câu trả lời đúng ( câu 1,2,3,4 ) và làm tiếp các yêu cầu ( câu 5,6) 

 Câu 1:  Ai là tác giả của bài thơ? 

        A. Huy Cận                  B. Mai Văn Tạo                  C. Tố Hữu              
D. Xuân Diệu 
Câu 2: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? 

        A.  Lúc hoàng hôn                                                      C.  Lúc bình 

minh 

        B.  Lúc giữa trưa                                                         D.  Lúc đêm 

khuya 
Câu 3:  Câu “ Cá thu biển Đông như đoàn thoi” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ 

thuật nào? 

       A. Nhân hóa                      B. So sánh                             C. Cả so sánh và 

nhân hóa 

Câu 4:  Nội dung chính của bài thơ là gì? 

       A. Ngợi ca vẻ đẹp huy hoàng của biển cả. 

       B. Ngợi ca vẻ đẹp khỏe khoắn và sự lạc quan yêu đời của người dân lao động 

trên biển. 

       C.  Ngợi ca vẻ đẹp huy hoàng của biển cả và vẻ đẹp của người lao động trên 

biển. 

       D. Ngợi ca sự giàu có của biển cả nước ta. 

Câu 5:  Có mấy câu kể Ai là gì? trong đoạn thơ sau: 

                             Quê hương là chùm khế ngọt 

        Cho con trèo hái mỗi ngày 

                        Quê hương là đường đi học 

                        Con về rợp bướm vàng bay. 

       A. 1 câu                               B. 2 câu                                C. 3 câu 

Câu 6:  Nối ý bên trái với ý bên phải để tạo thành câu kể Ai là gì? 

        A. Bạn Nam 1. là giáo viên tiểu học 

B. Đà Nẵng 2.  là lớp trưởng lớp 4A 

C. Mẹ em 3.  là đồ dùng học tập không thể thiếu của học 

sinh 

D. Thước kẻ 4.  là một thành phố lớn 



 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 7:  Tìm các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của nó: 

     - ( 1) Các con của mẹ đều là những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời mẹ. ( 2) Nhưng 

Thỏ anh đáng khen hơn. ( 3) Thỏ em là người luôn nghĩ đến mẹ. ( 4) Thỏ anh 

ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và 

mang quà về cho em, những việc tốt không phải để được khen mà trước hết vì 

niềm vui được làm việc giúp ích cho người khác.  

( 5) Thỏ anh là người chu đáo. 

    ( 6) Thỏ em nghe xong nhanh nhảu nói: 

  - ( 7) Thỏ anh là anh mẹ mà.  

                

Câu kể Ai là gì? là 

câu số: 

Tác dụng 

...…… …………………………………………………………...………….. 

……… ……………………………………………………………………… 

……… ……………………………………………………………………… 

……… ………………………………………………………………………. 

 

Câu 8:  Đặt câu kể Ai là gì? để: 

-  Giới thiệu một bạn học sinh giỏi lớp em: ……………………………………….. 

- Giới thiệu về môn học em thích:  ………………………………………………… 

- Nhận định về vai trò của tiếng Anh:  …………………………………………… 

- Nhận định về vẻ đẹp của một loài hoa:  ………………………………………… 

 

Câu 9: Điền vào chỗ trống vị ngữ thích hợp để tạo thành câu kể Ai là gì? 

 

a) Trường em là ………………………………………………………………… 

 

b) Động Phong Nha ( Quảng Bình) là ………………………………………… 

 

c) Thành phố Đà Lạt là ………………………………………………………… 

 

d) Ông em là …………………………………………………………………… 

 

Câu 10 :  Ca ngợi cuộc sống cao đẹp của Bác Hồ, trong bài thơ Bác ơi ! nhà thơ 

Tố Hữu có viết : 

                                Bác sống như trời đất của ta 

                                 Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa 



 

 

                                Tự do cho mỗi đời nô lệ 

                                Sữa để em thơ, lụa tặng già. 

   Đoạn thơ trên đã giúp em hiểu được những nét đẹp gì trong cuộc sống của Bác 

Hồ kính yêu ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
 


